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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5028
	Đinh Xuân Tình
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	5029
	Đặng Ngọc Quê
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3
	5030
	Hoàng Quang Chiến
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	5036
	Nguyễn Văn Dũng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	5043
	Võ Văn Lâm
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	5045
	Nguyễn Tiến Hùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	5051
	Lê Thị Dịu
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	5057
	Đặng Huyền Trang
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	5065
	Trần Văn Sơn
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5069
	Nguyễn Thị Trương
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	5073
	Lê Thái
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5145
	Phan Văn Hùng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	5146
	Nguyễn Thị Huyền
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5149
	Trần Văn Thắng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	5151
	Lê Văn Lợi
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	5154
	Mai Trung Tâm
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	5155
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	5156
	Phạm Viết Dũng
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	5157
	Phạm Xuân Hoàng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	5158
	Nguyễn Văn Hào
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	5159
	Mai Văn Diệp
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	5161
	Đàm Văn Hà
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	5162
	Nguyễn Thị Lan Trinh
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	5163
	Võ Thị Thủy
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	5164
	Nguyễn Minh Hồng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	5165
	Nguyễn Minh Hải
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	5170
	Trần Nam Phong
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình


